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 Thang điểm mô tả cho các môn học chính từ mẫu giáo, lớp một và lớp  hai và cho  tất cả 

học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp năm cho các môn     
Sức khỏe / Giáo dục Thể chất  và  Nghệ thuật 

 
Mức độ 

thành thạo 
Thang 

đo 
đơn 
giản 
hóa 

Điểm 
bằng 
chữ 

Chỉ số Hiệu suất 
mô tả tổng thể 

Phát biểu của 
 học sinh  

Vượt tiêu 
chuẩn 

4.0 S + Vượt quá tiêu chuẩn cấp lớp. 
 
Luôn đáp ứng các yêu cầu 
cho công việc đặc biệt. 
 
Thể hiện  trình độ kiến thức 
và hiểu biết cao. 
 

Tôi biết (và có thể 
làm) nó đủ tốt để tạo 
ra các kết nối không 
được  dạy. 

Thành thạo 3.0 S Đáp ứng yêu cầu cấp lớp. 
 
Luôn đáp ứng yêu cầu cho 
công việc thành thạo. 
 
Thể hiện mức độ hiểu biết và 
hiểu biết chấp nhận được . 
 

Tôi biết (và có thể 
làm) mọi thứ đã 
được dạy đều mắc 
một vài sai lầm. 

Đang tiếp cận 2.0 S- Tiếp cận các tiêu chuẩn cấp 
lớp. 

 
Đáp ứng một số yêu cầu cho 
công việc thành thạo. 
 
Thể hiện một số kiến thức và 
hiểu biết 
 

Tôi biết (và  có thể 
làm)  tất cả các phần 
dễ dàng, nhưng tôi 
không biết (và 
không thể làm) 
những phần khó 
hơn.   

Mới bắt đầu 1.0 N Luôn đòi hỏi sự hướng dẫn 
và hỗ trợ của giáo viên để 
chứng minh một phần 
kiến thức hoặc hiểu biết. 

Với sự giúp đỡ, tôi 
biết (và có thể làm) 
một số điều đã 
được giảng dạy. 
 

    Tôi không biết (và 
không thể làm) bất 
kỳ điều gì trong số 
đó. 

 


